
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP Lớn 2 ​
Tên giáo viên: LỚN 2  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1​

Từ 02/10 đến 06/10 
GV : Mỹ Linh 

Tuần 2​
Từ 09/10 đến 13/10 
GV : NGuyễn Hoài 

Tuần 3​
Từ 16/10 đến 20/10 

GV: Phan Mai 

Tuần 4​
Từ 23/10 đến 27/10 

GV: Mỹ Linh 

Mục tiêu 
thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 
sáng 

* ĐÓN TRẺ​
- Sát khuẩn tay và đo thân nhiệt cho trẻ trước khi vào lớp​
- Giáo viên đón trẻ ở cửa lớp, ân cần niềm nở khi đón trẻ vào lớp: Rèn trẻ chào hỏi lễ 
phép, văn minh, lịch sự​
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ​
- Nhắc trẻ thời tiết đang giao mùa nên mặc quần áo đủ ấm khi đi ra ngoài​
- Cho trẻ chơi đồ chơi tại góc gia đình, xây dựng, bé vui học chữ cái.  
 
*THỂ DỤC SÁNG: Tập các động tác thể dục sáng theo nhạc bài: “Thật đáng yêu 
”(Tập với vòng)​
- Khởi động: đi vòng trong theo bài hát​
-Trọng động:​
+Hô hấp: thổi nơ​
+Tay: Hai tay ra trước, lên cao +Bụng: Cúi gập bụng​
+Chân: Khụy gối +Bật: chụm tách chân​
- Vận động bài : “Dân vũ rửa tay”  
 
Trò chơi vận động: 
* Nhảy dân vũ rửa tay (MT1)  
 

MT1 



Trò chuyện 

TUẦN 1: BÉ LỚN LÊN TỪNG NGÀY​
- Bé lớn lên từng ngày như thế nào?​
- Làm sao để con lớn lên khỏe mạnh?​
- Các giác quan trên cơ thể ?​
- Cách chăm sóc và bảo vệ các giác quan ?​
- Họ tên, giới tính, ngày sinh của con?​
- Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm 
được.​
Trò chuyện về họ tên, tuổi, giới tính, công việc hàng ngày, của các thành viên trong gia 
đình.​
​
TUẦN 2: NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH​
- Trò chuyện về họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, tên mẹ, địa chỉ nhà hoặc 
điện thoại.​
- Bố mẹ con làm nghề gì? Nghề của bố mẹ con có đặc điểm gì?​
- Ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình​
- Trò chuyện về điểm gì giống và khác nhau (dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và 
khả năng).​
- Biết mình là con / cháu / anh / chị/ em trong gia đình.​
- Trò chuyện về sở thích của thành viên trong gia đình.​
- Nói địa chỉ gia đình mình (Số nhà, đường phố / thôn, xóm), số điện thoại.​
Hoạt động khác: Dự án "Nhà tầng của bé"​
​
-Dạy trẻ có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn​
-Biết mình là con / cháu / anh / chị/ em trong gia đình.​
- Con thích ăn món nào? Cách làm món đấy? khi mẹ chuẩn bị bữa cơm gia đình con 

MT66, 
MT44, 
MT45, 
MT23, 
MT97, 
MT57 



làm gì?​
- Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi biết 
cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh 
chị, muốn đi chơi phải xin phép.​
​
TUẦN 3: BÉ VUI VỚI NGÀY HỘI CỦA BÀ VÀ MẸ 20/10​
- Các con biết gì về ngày 20-10? (ngày dành cho những ai?)​
- Ở gia đình các con vào ngày này bố và các con sẽ chuẩn bị quà gì dành tặng bà và mẹ 
,em gái hoăc chị gái của con?​
- Lớp mình vào ngày đó các bạn trai sẽ chuẩn bị quà gì để tặng các bạn gái và chúc bạn 
gái điều gì?​
- Các con sẽ có những lời chúc gì với các cô giáo ở lớp,bà và mẹ của con ở nhà ?​
​
TUẦN 4: BÉ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIA ĐÌNH​
- Bô, mẹ con tên gì? Làm những công việc gì?​
- Con thích giúp đỡ bố mẹ những công việc gì?​
- Ai hướng dẫn con làm những công việc đó?​
- Tại sao phải giúp đỡ bố mẹ những công việc nhà?​
- Giáo dục trẻ nên giúp đỡ bố mẹ những công việc vừa sức​
- Công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình​
* Ngày vui trong gia đình:​
- Những kỉ niệm vui của gia đình.​
- Những ngày đặc biệt của gia đình như sinh nhật , liên hoan, và những kỳ nghỉ.  
 
Hoạt động khác: 
- Trò chuyện về các loại sách, truyện :Sách truyện; sách hình… (MT66)  



 
Nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện. (MT44)  
 
- Công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình (MT45)  
 
- Đồ chơi trong ngày Tết Trung Thu của bé (MT23)  
 
- Thực hành tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, 
khóa vòi nước sau, khi dùng, không để thừa thức ăn: Làm bài tập và tình huống thực tế. 
(MT97)  
 
Hoạt động khác: 
- Trò chuyện về hai ngày nghỉ cuối tuần. (MT57)  
 

Hoạt động học 

T2 

Khám phá 
Bé là ai? Trò chuyện 
về bản thân bé  
 

Vận động 
- Đi lên, xuống trên 
ván dốc​
- TC: Chuyền vòng  
 

Khám phá 
Trò chuyện về ngày 
phụ nữ Việt Nam 
20/10  
 

Vận động 
- Bò zích zắc qua 7 
điểm​
- TC : Nhảy tiếp sức  
 

 

T3 

Âm nhạc 
- Dạy VĐ: Gia đình 
nhỏ hạnh phúc to​
- TC: Nghe âm thanh 
đoán tên đồ dùng  
 

Văn học 
Thơ: Mẹ của em  
 

Âm nhạc 
Chương trình âm 
nhạc:​
Hát mừng ngày của 
mẹ 20/10  
 

Văn học 
Thơ: Đôi bàn tay bé  
 

T4 Làm quen chữ viết Làm quen chữ viết 
Tập tô chữ cái a, ă, â  

Làm quen chữ viết 
Làm quen chữ e, ê  

Làm quen chữ viết 
Tập tô chữ cái e, ê  



Làm quen chữ cái a, 
ă, â  
 

   

T5 

Làm quen với toán 
Chia nhóm có 6 đối 
tượng ra làm 2 phần  
 

Làm quen với toán 
Xác định phía trên - 
phía dưới, phía trước 
- phía sau của một 
đối tượng khác  
 

Làm quen với toán 
Nhận biết khối cầu - 
khối trụ  
 

Làm quen với toán 
Sắp xếp theo quy tắc 
1-2-1  
 

T6 

Hoạt động tạo hình 
Vẽ người thân trong 
gia đình  
 

Hoạt động tạo hình 
Vẽ, trang trí váy tặng 
mẹ (Đề tài)  
 

Hoạt động tạo hình 
làm thiệp chúc mừng 
bà, mẹ, chị nhân 
ngày 20/10  
 

Hoạt động tạo hình 
Cắt, dán đồ dùng 
trong gia đình  
 

Hoạt động ngoài 
trời 

TUẦN 1​
* HĐCMĐ​
- Trò chuyện về họ,tên, ngày sinh, giới tính của bản thân​
- Xem tranh trò chuyện về các bộ phận cơ thể bé​
- Trò chuyện về cách chăm sóc và bảo vệ các giác quan​
- Vẽ phấn về các giác quan cơ thể​
- Cảm xúc của bé​
* TCVĐ​
- Kéo co​
- Chạy tiếp sức​
- Rồng rắn lên mây​
- Thổi bóng​

MT3, 
MT15 



- Cướp cờ​
* Chơi theo ý thích​
​
Trò chuyện: Làm thế nào để tiết kiệm nước khi rửa tay, khi uống nước?​
TUẦN 2​
* HĐCMĐ​
- QS những thay đổi thời tiết cuối thu và vấn đề thời tiết liên quan đến sức khỏe.​
- Vẽ phấn về các thành viên trong gia đình.​
- Làm quen với bài thơ “Mẹ của em”.​
- Chọn hành vi đúng sai khi bé ở nhà.​
- Vẽ phấn về các trạng thái cảm xúc​
Quan sát ghi chép những dấu hiệu thay đổi của thời tiết, trao đổi các vấn đề thời tiết 
liên quan đến sức khỏe.​
- Giao lưu văn nghệ với lớp lớn 1.​
* TCVĐ​
- Tập tầm vông.​
- Nhảy lò cò.​
- Đánh sỏi​
- Ném vòng​
- Nhảy bao bố​
* Chơi theo ý thích​
​
TUẦN 3​
* HĐCMĐ​
- Vẽ phấn chân dung mẹ, bà, chị, cô giáo.​
- Trò chuyện về 2 ngày nghỉ cuối tuần​



- Trò chuyện về những đồ dùng gây nguy hiểm khi ở nhà.(MT15)​
Bé giới thiệu về gia đình mình(MT72)​
- Quan sát vườn hoa trên sân trường.​
- Hát một số bài hát về mẹ, bà, cô giáo​
- Nhặt lá rụng xếp các nét chữ đã học​
* TCVĐ​
- Chó sói xấu tính.​
- Ném còn.​
- Nhảy bao bố​
- Thả đỉa ba ba​
- Cá sấu lên bờ​
* Chơi theo ý thích​
​
TUẦN 4​
* HĐCMĐ​
- Xem tranh ảnh và trò chuyện về công việc của bé khi giúp mẹ ở nhà.​
- Chọn hành vi đúng sai khi bé ở nhà​
- Đọc ca dao tục ngữ về tình cảm gia đình​
- Cách sử dụng đồ dùng an toàn khi ở nhà​
- Trò chuyện: Làm thế nào để tiết kiệm nước khi rửa tay, khi uống nước?​
* TCVĐ​
- Tập tầm vông.​
- Nghe đúng làm đúng (Đi chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh của cô)(MT3)​
- Đánh sỏi​
- Nhảy bao bố​
- Cướp cờ​



- Đi lên xuống ván dốc​
* Chơi theo ý thích​
Xem tranh ảnh và trò chuyện về công việc của bé khi giúp mẹ ở nhà.  
 
Làm quen chữ viết: 
Trò chơi: Mèo đuổi chuột; thi xem ai nhanh nhất (MT3)  
 
Hoạt động khác: 
- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, 
những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng. (MT15)  
 

Hoạt động chơi 
góc 

* Góc phân vai: Siêu thị, Phòng khám, Nhà hàng, gia đình của bé, tập làm nôi trợ ( vắt 
cam, làm bánh mỳ kẹp)​
+ Chuẩn bị : Hoa quả, sách vở, đồ dùng gia đình….​
+ Kiến thức: Trẻ biết phân theo vai chơi​
+ Kỹ năng: Trẻ biết thể hiện thái độ của các vai chơi​
+Thái độ: Hứng thú tham gia trò chơi, đóng vai các thành viên trong gia đình, tổ chức 
bữa ăn cho ngày nghỉ, trang trí, dọn dẹp nhà cửa.​
* Góc xây dựng: Xây khu công viên giải trí, xây khu đô thị mới. Xây khu nhà ở của bé, 
lắp ghép nhà, vườn hoa, cây xanh.​
- Xây khu nhà ở của bé​
+ Chuẩn bị : Gạch xây dựng , cây hoa , hình phụ trợ , khối xốp ..​
+ Kiến thức: Trẻ biết xây khu nhà bé ở,​
+ Kỹ năng: Có kỹ năng xếp chồng và phân khu tạo thành khuôn viên của khu nhà​
+ Thái độ: Hứng thú với vai chơi.​
* Góc học tập: Tìm chữ cái đã học , “Viết” chữ nghệ thuật,​

MT72, 
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- Tập ghép tên và viết tên các thành viên trong gia đình trẻ. Biết viết tên của bản thân 
theo cách của riêng mình. Sao chép, viết tên trong bảng điểm danh…​
- Đồ vẽ hình và sao chép các chữ cái : O, Ô, Ơ, a, ă, â, e, ê​
- Trẻ biết sao chép lại các chữ cái và từ chỉ dưới tranh​
- Biết tìm chữ cái trong hộp chữ ghép vào ô chữ dưới tranh.​
+ Chuẩn bị: Các chữ cái, giấy, bút chì, sáp màu…​
+ Kiến thức: trẻ biết tô, đồ theo nét các chữ cái đã học​
+ Kỹ năng: trẻ biết ngồi đúng tư thế cách và cầm đúng bút cách, biết cách tô, đồ theo 
các nét cơ bản.​
+ Thái độ: Trẻ hào hứng hoạt động​
+ Nhóm KPKH: - Khám phá công dụng, chất liệu( sứ), cách sử dụng đồ dùng gia đình.​
- Thí nghiệm về gió với giấy, với vải ướt​
- Sự kì diệu của màu nước.​
- Ghép tranh các trạng thái cảm xúc khác nhau​
+ Nhóm toán:​
- Kỹ năng: -Trẻ có kĩ năng cầm bút​
-Trẻ nhận biết các số trong dãy số điện thoại, số nhà…​
- Chuẩn bị: Bút chì, giấy A4​
* Góc nghệ thuật:​
+ Nhóm tạo hình: Tạo dáng các kiểu nhà từ các nguyên vật liệu khác nhau​
• Vẽ, cắt, dán người thân trong gia đình.​
• Làm các con rối về các đồ dùng trong gia đình.​
+ Nhóm âm nhạc: biểu diễn các bài hát chào mừng ngày 20/10​
- Kỹ năng: + Trẻ tự tin biểu diễn, hát đúng giai điệu, lời ca.​
+ Trẻ biết chơi các trò chơi âm nhạc.​
+ Trẻ biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo bài hát.​



- Chuẩn bị: + CD nhạc các bài hát trong chủ đề:​
+ Trang phục và phụ kiện biểu diễn.​
+ Các dụng cụ âm nhạc tự tạo…​
* Góc sách: Đọc truyện tranh. Làm sách về gia đình của các thành viên trong gia đình, 
album gia đình của trẻ. Làm sách một ngày ở nhà của gia đình bé.​
- Kỹ năng: + Biết Chọn sách để “đọc” và xem.​
+ Biết cách cầm sách đúng chiều và mở sách nhẹ nhàng từng trang, không làm hỏng 
sách​
+ Biết “ đọc” thơ theo tranh .​
+ Tưởng tượng và kể chuyện theo ý thích phù hợp với hình ảnh tranh gợi ý​
+ Làm sách về tác dụng của các giác quan​
- Chuẩn bị: + Truyện tranh các loại​
+Giấy A4, tạp chí,kéo, hồ dán, bút màu,băng dính, dập ghim...​
* Giao lưu với lớp lớn 1, lớn 3: tham gia các góc chơi, chơi trò chơi tập thể, giao lưu 
văn nghệ chào mừng ngày 20/10, đọc các bài thơ yêu thích  
 
- Tôi có thể làm được gì?Ai làm được gì ? Sở thích của tôi, bạn bè tôi, người thân trong 
gia đình tôi. Những người trong gia đình tôi​
* Trò chơi : Những âm thanh tôi nghe thấy và cảm giác của tôi, Kể đủ 3 thứ Tôi có 
hiểu ý bạn, Chào hỏi, Chọn quà cho người thân, Tôi có hiểu ý bạn, ​
* Làm biểu đồ : Những hoạt động tôi thích, những người tôi yêu, điều mơ ước của tôi. 
bạn bè tôi thích gì ? Những việc người thân thường làm (MT72)  
 
- Nhận biết vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình và lớp học: đàm thoại, 
thực hành. ​
* Chơi bác sỹ , chơi đóng vai mẹ con, (MT75)  



 
- Tìm hiểu về mâm ngũ quả, bánh nướng, bánh dẻo, con lân, đèn lồng... (MT28)  
 

Hoạt động ăn, 
ngủ, vệ sinh 

- Tiếp tục rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
Thực hiện được một số việc đơn giản.​
- Thực hiện các thói quen vệ sinh văn minh trong khi ăn​
- Có kĩ năng lau mặt trước khi ăn và sau khi ngủ dậy, có kĩ năng lau miệng sau khi ăn.​
- Kỹ năng tự phục vụ: Chuẩn bị bàn ăn, chia cơm, tự xúc ăn, ăn đa dạng các loại thức 
ăn, vệ sinh bàn ăn, cất ghế gọn gàng….​
- HD: Cách chia đồ dùng về bàn ăn​
-Chuẩn bị và thu dọn chỗ ngủ trưa.​
-Nghe kể chuyện: Hai anh em, tích chu  
 
Dạy trẻ Biết: ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh (MT10)  
 

MT10 

Hoạt động chiều 

TUẦN 1​
* HĐCMĐ:​
- Dạy trẻ cách chải răng đúng cách và xem tranh về một số cách chăm sóc bảo vệ, vệ 
sinh cơ thể.​
- Trò chuyện về một số đặc điểm bên ngoài và hình dáng của bản thân​
- Kể theo sơ đồ về bản thân của bé.​
- Làm BT​
- Trò chuyện về 1 số đặc điểm bên ngoài và hình dạng của bản thân​
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan​
*HDTC:​
- Ôm bóng chạy​

MT63, 
MT76, 
MT46, 
MT99 



- Nhảy bao bố​
- Bịt mắt bắt dê​
- Ném xa​
- Kéo co​
* Chơi tự do​
Hoạt động khác:​
​
TUẦN 2​
* HĐCMĐ:​
- Dạy trẻ biết Sử dụng các từ: “Cảm ơn”; “Xin lỗi”, “Xin phép”, “Dạ”, “Thưa”..phù 
hợp với tình huống thông qua bài thơ "Lời chào"(MT63)​
- Làm tranh tập thể cây gia đình, làm nhà tầng bằng nguyên vật liệu dễ tìm​
- Dạy trẻ kỹ năng khi đi lạc nói với người khác về tên, địa chỉ, số điện thoại gia đình.​
- Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.​
- Làm BT toán​
- Thơ: Lời chào; Cháu chào ông ạ...​
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ.Nêu gương bé ngoan​
* HDTC:​
- Kéo co,​
- Thả ghẻ​
- Thỏ đổi chuồng​
- Ném lon…​
- Thi xem đội nào nhanh​
*Chơi tự do​
​
TUẦN 3​



* HĐCMĐ:​
- Trò chuyện về ngày 20/10​
Dạy trẻ nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an 
toàn, những vật dụng nguy hiểm​
- Làm BT toán​
- Dạy trò chơi tập thể: thả xu vào hộp​
- Dạy trẻ biết thể hiện cảm xúc niềm vui khi cô giáo khen, khi được nhận quà tặng, 
buồn khi không vui.​
- Dạy trẻ nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an 
toàn, những vật dụng nguy hiểm​
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ.Nêu gương bé ngoan​
* HDTC:​
- Nhảy vào nhảy ra.​
- Nhảy tiếp sức​
- Bịt mắt bắt dê​
- Bạn có vui không?​
- Thả đỉa ba ba​
* Chơi tự do​
​
TUẦN 4​
* HĐCMĐ:​
- Thảo luận về cách tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt.​
- Làm BT toán​
- Ôn TC: Ôm bóng chạy​
- Ôn một số bài thơ trong CĐ: lời bé, mẹ của em​
Làm BT nhận biết: + Không uống nước lã, ăn chín, uống nước đun sôi​



+ Không ăn quà vặt ngoài đường​
+ Hạn chế uống nước ngọt(MT10)​
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan​
* HDTC:​
- Rồng rắn lên mây​
- Bỏ giẻ​
- Cướp cờ​
- Qua suối nhỏ​
- Cáo và thỏ​
* Chơi tự do  
 
Hoạt động khác: 
- Thơ: Lời chào; Cháu chào ông ạ; (MT63)  
 
Dạy trẻ biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức. (MT76)  
 
- Làm sách về gia đình (MT46)  
 
Nghe hát: Bàn tay mẹ, gia đình nhỏ hạnh phúc to, ba ngọn nến lung linh, niềm vui gia 
đình. Ru con (DCa NBộ)This is the way, How many finger, hello hello can you clap 
your hands ?, you are my sunshine, hello song, my tooth brush, head shoulders knees 
& toes, Do you like spaghefti yogurt, my tooth brush song.. (MT99)  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Bé lớn lên khỏe 
mạnh từng ngày  

Những người thân 
trong gia đình  

Bé vui với ngày hội 
của bà và mẹ 20/10  

Bé và các hoạt động 
của gia đình  

 



Đánh giá KQ 
thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 
 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 
 

   

Giáo viên Khối trưởng Ban giám hiệu 
   

 
 


	 
	 

